
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

TRƯỜNG SƯ PHẠM 

KHOA HÓA HỌC 

BẢNG THỐNG KE THÔNG TIN VỀ 

NGƯỜI HỌC 

 

I. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo) 

1.1. Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập 

học trong 5 năm gần đây 

Thống kê tình hình nhập học của người học năm thứ nhất 

(từ năm 2019 đến 2024)   

Năm học 

Số thí 
sinh 

đăng ký 
vào 

CTĐT 
(người) 

Số 
lượng 
trúng 
tuyển 

Tỷ lệ 
cạnh 
tranh 
(%) 

Số nhập 
học thực 

tế 
(người) 

Điểm 
tuyển đầu 

vào/ 
thang 
điểm 

Điểm 
trung 
bình 

của sinh 
viên 
được 
tuyển 

Số lượng 
sinh viên 
quốc tế 

nhập học 
(người) 

2019-2020 
(K27) 

 47  47   0 

2020-2021 
(K28) 

 37  37   0 

2021-2022 
(K29) 

 6  6   0 

2022-2023 
(K30) 

 14  14   0 

2023-2024 
(K31) 

 5  5   0 

2024-2025 
(K32) 

 11  11   0 

1.2. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các 

hệ chính quy và không chính quy.  

Đơn vị: người  

Các tiêu chí 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Nghiên cứu sinh 8 4 2 2 2 

2. Học viên cao học 

(tính cả 2 khóa đang 

theo học trong từng 

năm học) 

84 43 21 18 

28 

(13 HV 

K30) 

HV theo học 

HV 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

2019-2020 

(K27) 
47 47     



2020-2021 

(K28) 
 37 37 1   

2021-2022 
(K29) 

  6 6   

2022-2023 
(K30) 

   14 14 13 

2023-2024 
(K31) 

    4 4 

2024-2025 
(K32) 

     11 

Tổng  84 43 21 18 28 

 

II.  Tóm tắt một số chỉ số quan trọng 

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây: 

1. Giảng viên: 

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 15 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 100% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 100% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn 

vị thực hiện CTĐT (%): 0 

2. Người học: 

Tổng số người học chính quy (người): (tính 2 khóa đang theo học trong năm) 

Năm  Tổng số người học chính quy (người):  

2020-2021 84 

2021-2022 43 

2022-2023 21 

2023-2024 18 

2024-2025 28  

            Tỷ số người học chính quy trên giảng viên:  

Năm  Tỷ số người học chính quy trên giảng viên:  

2020-2021 2,71 

2021-2022 1,30 

2022-2023 0,64 

2023-2024 0,49 

2024-2025 0,72 

 



Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%):  

Năm học Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%):  

2019-2020 100% 

2020-2021 100% 

2012-2022 97,3% 

2022-2023 100% 

2023-2024 7,1% 

 

Trưởng khoa Hóa học 
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